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PHỤ KIỆN DÀNH CHO 
THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN Y TẾ

Công ty Neurosoft đã sản xuất và cung cấp cho các 
cơ sở y tế trên toàn thế giới các thiết bị phức tạp 
dành cho sinh lý thần kinh và chẩn đoán điện trong 
hơn 20 năm.

Neurosoft đảm bảo cho khách hàng thiết bị chất 
lượng cao, phần mềm được cập nhật liên tục và 
dịch vụ chăm sóc trong suốt thời gian bảo hành.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu suất tối ưu, thiết bị cần
được trang bị các phụ kiện và vật tư tiêu hao chất 
lượng cao và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao 
Neurosoft tự sản xuất hầu hết các phụ kiện cho 
thiết bị của mình bằng cách sử dụng các linh kiện 
từ Nga, Đức, Pháp, Mỹ và Ý. Mỗi sản phẩm được 
sản xuất đều được kiểm tra và thử nghiệm cẩn 
thận cùng với thiết bị được cung cấp.

Ngoài ra, Neurosoft sở hữu và cung cấp hệ thống
máy móc và video chất lượng tương thích với các 
thiết bị của hãng.

Catalog sản phẩm Neurosoft đang trong tay bạn. 
Nó tập hợp chi tiết các mặt hàng được cung cấp, 
thông số kỹ thuật cũng như mã hàng. Bạn chỉ cần 
chọn sản phẩm, thông báo cho bộ phận bán hàng 
qua địa chỉ email nằm ở trang cuối của catalog và 
đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được chính xác những 
gì bạn cần.

* Neurosoft có quyền cải tiến thiết kế và thông số 
kỹ thuật của sản phẩm được mô tả bất cứ lúc nào 
mà không cần thông báo trước.
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5EEG/PSG

PHỤ KIỆN CƠ BẢN

MÃ HÀNG             MÀU

NS990103.036-01.10

NS990103.036-03.10

NS990103.036-04.10

CHIỀU DÀI: 1m

MÃ HÀNG: NS015106.015MÃ HÀNG: NS015106.007 MÃ HÀNG             MÀU

NS990103.072-01.10

NS990103.072-03.10

CHIỀU DÀI: 1m

MÃ HÀNG: NS015106.015

Điện cực cầu EEG Điện cực kẹp tai EEG Dây cáp cho điện cực 
tai hoặc điện cực cầu

Điện cực kẹp tai EEG 
kèm cáp

Điện cực đĩa EEG kèm 
cáp

MÃ HÀNG             KÍCH CỠ   MÀU

NS023211.007-00   42-48

NS023211.007-01    48-54

NS023211.007-02    54-62

Mũ cao su cố định điện 
cực cầu (Người lớn)

MÃ HÀNG       KÍCH CỠ

NS023211.002-01              32-38

NS023211.002-02             34-42

Mũ cao su cố định điện 
cực cầu (Trẻ em)

MÃ HÀNG             MÀU

NS990106.028-01.10

NS990106.028-02.10

NS990106.028-03.10

NS990106.028-04.10

NS990106.028-05.10

NS990106.028-06.10

NS990106.028-09.10

NS990106.028-10.10

Điện cực đĩa EEG kèm 
cáp

MÃ HÀNG                   ĐƯỜNG KÍNH            CHIỀU DÀI

NS990106.049-001           6mm                            1m

NS990106.049-002           6mm                         1.5m

NS990106.049-003           6mm                           2m

NS990106.049-004           10mm                          1m

NS990106.049-005           10mm                        1.5m

NS990106.049-006           10mm                          2m

Lớp phủ điện cực: Bạc / Bạc Clorua / Vàng

Điện cực đĩa tái sử dụng kèm cáp C1234 

                             
                          



6EEG/PSG

PHỤ KIỆN PSG

MÃ HÀNG: NS226934

KÍCH THƯỚC: 23x30 mm

SỐ LƯỢNG: 3 cái 

MÃ HÀNG: NS006103.019MÃ HÀNG: NS990106.043-005 

Cặp dây xoắn

CHIỀU DÀI: 2m

MÃ HÀNG: NS015106.015

CHIỀU DÀI: 1m

MÃ HÀNG: NS103096

KÍCH THƯỚC: 23x30 mm

SỐ LƯỢNG: 3 cái 

Điện cực kim đơn cực 
dưới da dùng một lần 
kèm cáp S50716

Đầu nối chữ Y Điện cực ECG dùng một 
lần kèm cáp

Điện cực ECG dùng một 
lần kèm cáp

Điện cực kim đơn cực dưới da 
dùng một lần kèm cáp S50716

MÃ HÀNG: NS055998.001 

MÃ HÀNG GỒM: DÀNH CHO CÁC THIẾT BỊ SAU:

• Khối máy Neuron-Spectrum-PU5 
(NS055201.004)

• Neuron-Spectrum-1,2,3,4

• Dây cáp kết nối máy • Neuron-Spectrum-4/P

• Dây đeo cổ (NS990211.007) • Neuron-Spectrum-4/EPM

• Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật • Neuron-Spectrum-5,5/S

Linh kiện thiết bị Neuron-Spectrum-PU5

MÃ HÀNG: NS990106.028-01.30

CHIỀU DÀI: 3m

Điện cực đĩa EP kèm cáp 
(ghi tín hiệu các chi)

MÃ HÀNG                  CHIỀU DÀI    MÀU

NS990103.037-03.10         1m

NS990103.037-03.15      1.5m

NS990103.037-03.25     2.5m

NS990103.037-03.10         1m

NS990103.037-03.15      1.5m

NS990103.037-03.25     2.5m

ĐẦU NỐI: dạng tròn chống chạm

Dây cáp điện cực dùng 
một lần với đầu nút bấm 

MÃ HÀNG: NS990351.008

ĐẦU NỐI: giác cắm 3.5

CHIỀU DÀI: 2m

Cảm biến luồng khí ATS-7-20

                             
                          



7EEG/PSG

MÃ HÀNG                    CẤU HÌNH

NS990998.012-01      kèm đai và bộ                                
                                  chuyển đổi                                                                           

NS990356.003           không đai và
                                   không bộ 
                                   chuyển đổi

MÃ HÀNG: NS222562 MÃ HÀNG            CHIỀU DÀI     MODEL

NS990998.020           2m          ES-4-22

NS990998.020-02     0.5m       ES-4-05                                                                
(cho Neuron-Spectrum-AM)

ĐẦU NỐI: dạng tròn chống chạm

MÃ HÀNG: NS990103.024

Bộ chuyển đổi cho dây 
thở oxy hai nhánh 
MTLL230-9

Cảm biến ngáy Cảm biến vị trí cơ thể 
PS-1

Bộ chuyển đổi 2 đầu chống 
chạm → giác cắm 3.5

Cảm biến hô hấp gắng sức 
ngực hoặc bụng

MÃ HÀNG: NS990998.022

MÃ HÀNG GỒM: ĐẦU NỐI: dạng tròn chống chạm

• Cảm biến áp suất dòng khí APS-1 CHIỀU DÀI: 2m

• Ống thở mũi 2 nhánh (cannula)

• Bộ chuyển đổi cho ống thở mũi 2 
nhánh MTLL230-9

Bộ cảm biến áp suất dòng khí APS-1

MÃ HÀNG: NS104216

CHIỀU DÀI: 2m

Ống thở mũi 2 nhánh (cannula)

MÃ HÀNG          CHIỀU DÀI     MODEL

NS990356.006          2m           SS-1

NS990356.006-01     0.8m     SS-1-08                        
(cho Neuron-Spectrum-AM)

MÃ HÀNG: NS990998.022-01

MÃ HÀNG GỒM: ĐẦU NỐI: giác cắm 3.5

• Cảm biến áp suất dòng khí APS-2 CHIỀU DÀI: 2m

• Ống thở mũi 2 nhánh (cannula)

• Bộ chuyển đổi cho ống thở mũi 2 
nhánh MTLL230-9

Bộ cảm biến áp suất dòng khí APS-2

                             
                          



8EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS051999.001

MÃ HÀNG GỒM: 

• Khối đo CO2 gắn ngoài (NS051201.001) 

• Mặt nạ gây mê (NS102257)

• Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Khối đo CO2 gắn ngoài Cáp nối dài cho việc đo SpO2

MÃ HÀNG: NS045201.001

MÃ HÀNG: NS228039MÃ HÀNG: NS216409MÃ HÀNG: NS208851 MÃ HÀNG             SỐ MODEL     KÍCH CỠ

NS103212            F9024SSC     Người lớn

NS101823                 F9023           Trẻ em

SỐ LƯỢNG: 4 cái

MÃ HÀNG: NS007103.016

Cảm biến SpO2 kẹp ngón 
tay tái sử dụng (người lớn)

Cảm biến SpO2 kẹp ngón 
tay tái sử dụng (trẻ em)

Cảm biến SpO2 kẹp 
ngón tay dùng một lần 

Cáp ECG loại 3 điện cực Điện cực kẹp chi

                             
                          



MÃ HÀNG: NS103620

CHIỀU DÀI: 3m

9EEG/PSG

HỆ THỐNG ĐIỆN CỰC ĐỂ ĐO ĐIỆN NÃO DÀI HẠN

MÃ HÀNG                   KÍCH CỠ            MÀU

NS229487               XS (46-50cm) MÃ HÀNG GỒM

NS229488                S (50-54cm) • Mũ điện cục ghi 19 kênh EEG

NS219410                 M (54-58cm) • Dây đai an toàn

NS229483                L (58-62cm) • Gel điện cực Unimax (250g)

• Ống bơm gel chuyên dụng 

Hệ thống điện cực Electro-Cap Điện cực kẹp tai E5-9S 
cho Electro-Cap

MÃ HÀNG                   KÍCH CỠ              MÀU

NS103130                XS (46-50cm)

NS102949                 S (50-54cm)

NS102383                 M (54-58cm)

NS102950                 L (58-62cm)

Mũ điện cực Electro-Cap để ghi 19 
kênh EEG

MÃ HÀNG: NS247580

MÃ HÀNG GỒM: KÍCH CỠ

• Mũ điện cực MCScap-EC21 • Inf II (26-30cm) • S (42-48cm)

• Ống tiêm (20ml) • Inf I (32-36cm) • M (48-54cm)

• Gel điện cực Unimax (250g) • XS (36-42cm) • L (54-60cm)

• Kim bơm gel chuyên dụng 

Hệ thống điện cực MCScap-EC21

MÃ HÀNG: NS222647

KÍCH CỠ:

• M (48-54cm)

• L (54-60cm)

Hệ thống điện cực MCScap-NS5-2515 Mũ điện cực MCScap-52

MÃ HÀNG: NS233522

MÃ HÀNG GỒM: KÍCH CỠ

• Mũ điện cực MCScap-NS5-2515 • S (42-48cm) • L/M (51-57cm)

• Ống tiêm (20ml) • M/S (45-51cm) • L (54-60cm)

• Gel điện cực Unimax (250g) • M (48-54cm) • XL/L (57-63cm)

• Kim bơm gel chuyên dụng • XL (60-66cm)

                             
                          



10EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS223357MÃ HÀNG: NS220431 MÃ HÀNG: NS990998.027

SỐ LƯỢNG: bộ 3 cái 

Bộ chuyển đổi để kết nối bộ khuếch 
đại đến điện cực mũ MCScap thông 
qua kết nối tích hợp 

Điện cực EEG cho MCScap Bộ chuyển đổi dạng 
kẹp tai MCScap

Băng đàn hồi cố định mũ 
điện cực

MÃ HÀNG: NS104019

MÃ HÀNG GỒM: KÍCH CỠ

• Mũ dệt có nút điện cực cố định (mẫu sửa đổi 10-10) — 2 cái • S (42-48cm) + M (48-54cm)

▪ Điện cực EEG cho MCScap, Ag/AgCl — 48 cái. • M (48-54cm) + L (54-60cm)

▪ Điện cực EEG nối đất cho MCScap, Ag/AgCl

▪ Điện cực EEG dự trữ cho MCScap, Ag/AgCl — 3 cái.

▪ Điện cực kẹp tai MCScap-A — 2 cái.

▪ Gel điện cực Unimax (250g)

▪ Ống tiêm (20ml) và kim bơm gel chuyên dụng 

Hệ thống điện cực MCScap-52

MÃ HÀNG: NS223256

                             
                          



11EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS201556 MÃ HÀNG: NS215431

CHIỀU DÀI: 20m

MÃ HÀNG: NS007103.023-30

CHIỀU DÀI: 3m

Bộ kết nối thiết bị ghi 
hình

Cáp mở rộng nắp EEG Cáp mở rộng USB, đầu 
chuyển A-B tt

MÃ HÀNG: NS223395

MÃ HÀNG GỒM: 

• PTZ IP Dahua zoom 4 lần camera bán cầu (NS233526)

• Chân máy camera video TV-300A (NS226058)

• Bộ chia cáp nối (NS015103.036)

• Tấm kẹp chân máy camera (NS007998.004)

• Cáp mở rộng (NS015103.035)

• Cáp nguồn kèm hướng dẫn sử dụng (PTZ IP Dahua camera bán cầu)

Camera bán cầu zoom 4x tích hợp MIC IR trên chân máy 

MÃ HÀNG: NS233526

Camera bán cầu zoom 4x PTZ IP 
Dahua 

 

  

Camera video bán cầu xoay có màu kèm nguồn

PHỤ KIỆN ĐIỆN NÃO VIDEO
                             
                          

MÃ HÀNG: NS223396

MÃ HÀNG GỒM:

▪ Video camera Sony SNC-EP550 (NS228480)

▪ Cục nguồn D-Link DKT-2000 (NS228481)



12EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS223557MÃ HÀNG: NS225523

CHIỀU DÀI: 0.6m

Bộ chuyển đổi USB →
COM TU-S9

Nguồn điện cho micro và 
bóng phát hồng ngoại (IR)

MÃ HÀNG: NS223949

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Video card hỗ trợ hai màn hình (NS208969)

▪ Bộ chuyển đổi cho kích thích mẫu phân giải cao (NS033201.003)

Bộ chuyển đổi cho  kích thích mẫu phân giải cao với 
card màn hình hỗ trợ hai màn hình

MÃ HÀNG: NS005302.005

Bộ kích thích quang học 
LED PhS-1

MÃ HÀNG: NS066201.002

Bộ kích thích quang học 
LED PhS-2

MÃ HÀNG: NS005302.006

Bộ kích thích hình ảnh 
(Kính LED)

BỘ KÍCH THÍCH

                             
                          



13EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS228039MÃ HÀNG: NS201808

CHIỀU DÀI: 3m 

MÃ HÀNG: NS033201.005 MÃ HÀNG: NS007103.016

Bộ chuyển đổi cho kết nối 
kích thích mẫu 

Cáp nối dài SVGA Kích thích âm thanh 
TDH-39 (tai nghe chụp tai)

Kích thích âm thanh 
TA-01 (tai nghe chụp tai)

MÃ HÀNG: NS990201.006MÃ HÀNG                        KẾT NỐI

NS028201.006                   USB

NS034201.003                  giác 2.5

MÃ HÀNG: NS015210.035-06 MÃ HÀNG: NS015201.040-02.20

CHIỀU DÀI: 2m

MÃ HÀNG: NS224634

Miếng dán màu cho mặt 
trước Neuron-Spectrum-
4/P

Nút bấm đếm bệnh nhân Bộ trigger TU-01 Nhẫn cố định cho điện 
cực cầu EEG

Thanh CFM

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

                             
                          



14EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS042999.002-02

MÃ HÀNG GỒM

• Bộ chia USB KM-7-2 (NS042201.009)

• Cáp USB (1.8 m) (NS007103.005-01)

• Dây cấp nguồn (3m)

• Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Bộ chia USB có cáp KM-7-2

                             
                          



PHỤ KIỆN ĐIỆN CƠ (EMG)
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16EMG

PHỤ KIỆN CƠ BẢN

MÃ HÀNG             MÀU

NS990106.008-04.02

NS990106.008-03.02

CHIỀU DÀI: 0.2m

MÃ HÀNG: NS990998.001

MÃ HÀNG GỒM

• Cáp cho điện cực nhẫn, 
điện cực bề mặt (1.5m) 
(NS990103.003-15)

• Điện cực cốc cho điện 
cực bề mặt SE-1 (0.2m) – 
2 cái (NS990106.008-
03.02/04.02)

MÃ HÀNG: NS232891

MÃ HÀNG GỒM

• Cáp cho điện cực nhẫn, điện 
cực bề mặt (1.5m) 
(NS990103.003-15)

• Cáp cho điện cực dùng một lần 
đầu kẹp cá sấu → chống chạm 
(0.2m) – 2 cái (NS990103.027-
03.02/04.02)

MÃ HÀNG             MÀU

NS990106.015-02

NS990106.015-01

CHIỀU DÀI: 0.2m

MÃ HÀNG: NS990998.005

MÃ HÀNG GỒM

• Cáp cho điện cực nhẫn, điện 
cực bề mặt (1.5m) 
(NS990103.003-15)

• Điện cực nhẫn (bản hẹp) RE-1 
(0.2m) – 2 cái (NS990106.015-
01/02)

Cáp điện cực NCS dùng 
một lần

Điện cực bề mặt có 
cáp SE-1

Điện cực cốc cho điện 
cực bề mặt SE-1 

Điện cực nhẫn có cáp 
RE-1

Điện cực nhẫn (bản 
hẹp) RE-1

MÃ HÀNG                             MÀU

NS990106.007-02

NS990106.007-01

Điện cực nhẫn (bản 
rộng) RE-2

MÃ HÀNG: NS990998.004

MÃ HÀNG GỒM

• Cáp cho điện cực nhẫn, điện 
cực bề mặt (1.5m) 
(NS990103.003-15)

• Điện cực nhẫn (bản rộng) RE-
2 (0.2m) – 2 cái 
(NS990106.007-01/02)

Điện cực nhẫn (bản 
rộng) kèm cáp RE-2

MÃ HÀNG: NS990103.003-15

CHIỀU DÀI: 1.5m

Cáp cho điện cực nhẫn, 
điện cực bề mặt

MÃ HÀNG: NS990998.029

MÃ HÀNG GỒM

• Điện cực thanh (người lớn) 
BE-2

• Dây đai khoá dán (300mm) 
(NS990211.002)

Bộ điện cực thanh 
(người lớn) BE-2

MÃ HÀNG: NS990998.028

MÃ HÀNG GỒM

• Điện cực thanh (trẻ em) BE-1

• Dây đai khoá dán (300mm) 
(NS990211.002)

Bộ điện cực thanh (trẻ 
em) BE-1
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MÃ HÀNG: 104335

SỐ LƯỢNG: 100 miếng

KÍCH THƯỚC: 22x34mm

MÃ HÀNG: NS990103.044MÃ HÀNG: NS990106.028

CHIỀU DÀI: 1m

CUNG CẤP THEO BỘ:

5 cái, màu sắc 

8 cái, màu sắc

MÃ HÀNG             LOẠI        KÍCH THƯỚC

NS990998.007      GE-1             250mm

NS990998.006      GE-2            400mm

NS990998.015       GE-3            700mm

MÃ HÀNG: NS006103.019

Điện cực đĩa kèm cáp Cáp sử dụng nhiều lần 
cho điện cực kim đồng 
tâm D60451

Điện cực dán bề mặt 
dùng một lần F3001

Đầu nối chữ Y Điện cực nối đất kèm cáp

MÃ HÀNG MÀU CHIỀU DÀI

NS990103.027-03.02 0.2m

NS990103.027-04.02 0.2m

NS990103.027-01.10 1m

NS990103.027-02.10 1m

NS990103.027-03.10 1m

NS990103.027-04.10 1m

NS990103.027-05.10 1m

NS990103.027-06.10 1m

NS990103.027-02.12 1.2m

NS990103.027-03.12 1.2m

NS990103.027-04.12 1.2m

Cáp cho điện cực dùng một lần 
(Đầu kẹp cá sấu → Đầu chống 
chạm)

MÃ HÀNG MÀU CHIỀU DÀI

NS990106.038-001 25mm/0.3mm

NS990106.038-002 25mm/0.4mm

NS990106.038-003 37mm/0.45mm

NS990106.038-004 50mm/0.45mm

NS990106.038-005 75mm/0.6mm

Điện cực kim đồng tâm dùng một 
lần B50600

MÃ HÀNG
 

MÀU CHIỀU DÀI

NS990106.040-001 25mm/0.3mm

NS990106.040-002 25mm/0.4mm

NS990106.040-003 37mm/0.4mm

NS990106.040-004 37mm/0.45mm

NS990106.040-005 50mm/0.5mm

NS990106.040-006 75mm/0.7mm

Điện cực kim dưới da dùng một lần 
có cáp L2575

MÃ HÀNG MÀU CHIỀU DÀI

NS990106.039-001 20mm/0.4mm

NS990106.039-003 30mm/0.4mm

NS990106.039-004 40mm/0.5mm

NS990106.039-005 50mm/0.45mm

NS990106.039-006 60mm/0.6mm

Điện cực kim đồng tâm tái sử dụng 
D1216
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MÃ HÀNG: NS065221.005MÃ HÀNG: NS006103.024

Cáp nối cho kết nối đầu 
dò OAE

Đầu chuyển đổi giác cắm 
DIN → Đầu chống chạm

MÃ HÀNG: NS223949

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Video card hỗ trợ hai màn hình (NS208969)

▪ Bộ chuyển đổi cho kích thích mẫu phân giải cao (NS033201.003)

Bộ chuyển đổi cho  kích thích mẫu phân giải cao với 
card màn hình hỗ trợ hai màn hình

MÃ HÀNG: NS005302.006

Bộ kích thích hình ảnh 
(Kính LED)

BỘ KÍCH THÍCH

MÃ HÀNG                   ĐƯỜNG KÍNH            CHIỀU DÀI

NS990106.049-001           6mm                            1m

NS990106.049-002           6mm                         1.5m

NS990106.049-003           6mm                           2m

NS990106.049-004           10mm                          1m

NS990106.049-005           10mm                        1.5m

Lớp phủ điện cực: Bạc / Bạc Clorua / Vàng

Điện cực đĩa tái sử dụng kèm cáp C1234 

MÃ HÀNG: NS201808

CHIỀU DÀI: 3m 

MÃ HÀNG: NS033201.005

Bộ chuyển đổi cho kết nối 
kích thích mẫu 

Cáp nối dài SVGA 

EMG
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MÃ HÀNG: NS032305.012

KẾT NỐI: giác cắm 3.5

MÃ HÀNG: NS032305.009

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

MÃ HÀNG: NS032305.010

KẾT NỐI: giác cắm 3.5

MÃ HÀNG: NS032305.001

KẾT NỐI: giác cắm 3.5

MÃ HÀNG: NS032305.011

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

Kích thích âm thanh 
TDH-39 (tai nghe chụp 
tai)

Kích thích âm thanh 
TDH-39 (tai nghe chụp 
tai)

Kích thích âm thanh 
TDH-39 (tai nghe chụp 
tai, cách âm)

Kích thích âm thanh 
TDH-39 (tai nghe chụp 
tai, cách âm)

Kích thích âm thanh 
TA-01 (tai nghe chụp tai)

MÃ HÀNG: NS229864

MÃ HÀNG GỒM:

• Tai nghe nhét tai ER3-10

• Cáp cho tai nghe

• Nút gắn tai dùng một lần (10mm) – 20 cái

• Nút gắn tai dùng một lần (13mm) – 20 cái

• Nút gắn tai dùng một lần (18mm) – 2 cái

• Băng dính gai

• Tài liệu hướng dẫn sử dụng

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

MÃ HÀNG: NS032305.003

KẾT NỐI: giác cắm 3.5

Kích thích âm thanh 
HAD-280 (tai nghe chụp 
tai)

MÃ HÀNG                                      LOẠI

NS007998.002                        Người lớn

NS007998.001                            Trẻ em

MÃ HÀNG: NS032103.004

Bộ chuyển đổi cho tai 
nghe (giác cắm 3.5 → 
2x6.3

Bộ nút gắn taiTai nghe nhét tai ER3C-10
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MÃ HÀNG: NS006201.013MÃ HÀNG: NS006221.001MÃ HÀNG: NS006355.003-01

KẾT NỐI: đầu DIN bé

MÃ HÀNG: NS990106.037MÃ HÀNG: NS056998.001

Đầu dò OAE-02 Đầu thay thế đầu dò OAE Bộ kiểm chuẩn Đầu dò kích thích điện có 
thể điều chỉnh AESP-1

Đầu dò kích thích điện có thể 
điều chỉnh AESP-2

MÃ HÀNG: NS990998.009MÃ HÀNG: NS990106.075-025MÃ HÀNG: NS990106.076-025 MÃ HÀNG: NS990998.035

Điện cực kích thích với 
điểm kích thích bằng 
thép (trẻ em) SSE-1

Điện cực kích thích với 
điểm kích thích bằng 
thép (người lớn) SSE-2

Điện cực thanh kích 
thích (người lớn) SBE-2

Điện cực thanh kích 
thích với đầu thép thay 
thế được và miếng đệm 
(người lớn) SBE-2

Điện cực thanh kích 
thích với đầu thép thay 
thế được và miếng đệm 
(trẻ em) SBE-1

MÃ HÀNG: NS990998.008
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MÃ HÀNG: NS039351.003MÃ HÀNG: NS040356.001

Búa phản xạ Cảm biến nhiệt độ

MÃ HÀNG: NS103966

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Bàn phím chuyên dụng DK-01 (NS035201.005)

▪ Bộ chuyển đổi USB – Bluetooth (NS217287)

▪ Cáp USB A-B (dài 1.8m) (NS007103.005-01)

▪ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật “DK-01”

Bàn phím chuyên dụng DK-01

MÃ HÀNG                           KẾT NỐI

NS028353.004               USB

NS034353.003    giác cắm 3.5

Công tắc chân

BỘ KÍCH THÍCH

MÃ HÀNG: NS035221.001

Gá kẹp cho bàn phím 
chuyên dụng

EMG

MÃ HÀNG: NS024201.020-020MÃ HÀNG: NS025201.013

Bộ kích thích thị giác –
âm thanh Neuro-MEP

Bộ điều khiển kích thích 
điện Neuro-MEP

MÃ HÀNG: NS232332

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Bàn phím chuyên dụng DK-02 (NS035201.006)

▪ Bộ chuyển đổi USB – Bluetooth (NS217287)

▪ Cáp USB A-B (dài 1.8m) (NS007103.005-01)

▪ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật “DK-02”

Bàn phím chuyên dụng DK-02
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MÃ HÀNG                        KẾT NỐI

NS028201.006                   USB

NS034201.003                  giác 2.5

Nút bấm đếm bệnh nhân

MÃ HÀNG: NS228281

Băng keo y tế

MÃ HÀNG: NS224039

Bút đánh dấu

MÃ HÀNG: NS042999.002-02

MÃ HÀNG GỒM

• Bộ chia USB KM-7-2 (NS042201.009)

• Cáp USB (1.8 m) (NS007103.005-01)

• Dây cấp nguồn (3m)

• Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Bộ chia USB có cáp KM-7-2

MÃ HÀNG: NS990201.006

Bộ trigger TU-01

MÃ HÀNG             SỐ MODEL     KÍCH CỠ

NS103212            F9024SSC     Người lớn

NS101823                 F9023           Trẻ em

SỐ LƯỢNG: 4 cái

MÃ HÀNG: NS007103.016

Cáp ECG loại 3 điện cực Điện cực kẹp chi

MÃ HÀNG: NS224422

Thước cuộn

                             
                          



PHỤ KIỆN THEO DÕI THẦN KINH 
TRONG PHẪU THUẬT (IOM)

23



24

PHỤ KIỆN CƠ BẢN

MÃ HÀNG MÀU LOẠI

NS064201.009-02 A (1-8), 5 m

NS064201.009-12 B (9-16), 5 m

NS064201.009-22 C (17-24), 5 m

NS064201.009-32 D (17-24), 5 m

Pod thu nhận Neuro-IOM

MÃ HÀNG MÀU LOẠI

NS061201.007-12 cho 1-4 kênh

NS061201.007-22 cho 5-8 kênh

Pod kích thích điện Neuro-IOM

MÃ HÀNG: NS070201.004-010

Bộ kích thích điện xuyên sọ 
Neuro-TES

MÃ HÀNG: DS064.01.03.001.000

MÃ HÀNG GỒM

• Thiết bị mô phỏng tín hiệu bệnh nhân (NS064201.011-02)

• Cáp để gắn công tắc kích thích điện vào thiết bị 
(NS064103.010)

• Cáp để gắn pod thu nhận vào thiết bị (NS064103.011)

• Cáp để gắn pod kích thích điện vào thiết bị 
(NS064103.012)

• Cáp hai đầu chống chạm (NS990103.038-03-05)

Bộ mô phỏng tín hiệu bệnh nhân 

MÃ HÀNG: NS024201.019MÃ HÀNG: NS061201.011-02 MÃ HÀNG: NS061201.009-02.50

Bộ kích thích điện 
Neuro-IOM 9 kênh

Bộ kích thích dòng điện 
thấp Neuro-MEP

Pod kích thích điện 
xuyên sọ Neuro-TES

Pod kích thích dòng 
điện thấp Neuro-IOM

Bộ đo điện cơ bề mặt 
(MMG)

MÃ HÀNG: NS077201.001-02MÃ HÀNG: NS070201.007-02.50

IOM
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ĐIỆN CỰC

MÃ HÀNG LOẠI

NS990103.052 bộ chuyển đổi 4 thành 1

NS990103.057 bộ chuyển đổi 8 thành 1

Bộ chuyển đổi

MÃ HÀNG: NS077356.001

Cảm biến MMG

MÃ HÀNG: NS074354.001-50

Kẹp đầu dò chống nhiễu 
điện từ

MÃ HÀNG: NS074999.001

MÃ HÀNG GỒM

• Cảm biến thu nhận ES (NS074201.001-02)

• Kẹp đầu dò chống nhiễu điện từ– 2 cái 
(NS074354.001-50)

Bộ thu nhận ES

MÃ HÀNG: NS990106.045-001

CHIỀU DÀI: 1m 

MÃ HÀNG: NS247113

CHIỀU DÀI: 1m 

MÃ HÀNG: NS990106.043-001

CHIỀU DÀI: 1m 

Điện cực kim xoắn ốc 
dưới da dùng một lần 
S50715

Điện cực kim cong dưới 
da dùng một lần 
S45638

Điện cực kim móc dưới 
da dùng một lần S50719

Điện cực kim đơn dưới 
da dùng một lần S50716 

Điện cực kim đơn dưới 
da dùng một lần S50716 
(cặp xoắn)

MÃ HÀNG: NS990106.043-06

CHIỀU DÀI: 1m 

MÃ HÀNG: NS990106.047-001

CHIỀU DÀI: 1m 

IOM
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MÃ HÀNG: NS006201.013

KÍCH THƯỚC: 45mm

MÃ HÀNG: NS006221.001

KÍCH THƯỚC: 45mm

MÃ HÀNG: NS006355.003-01

KÍCH THƯỚC: 45mm

MÃ HÀNG: NS990106.037

KÍCH THƯỚC: 45mm

MÃ HÀNG: NS056998.001

KÍCH THƯỚC: 45mm

Đầu dò đồng tâm dùng 
một lần D3600

Đầu dò đơn cực dùng 
một lần D3602 (45 mm)

Đầu dò vít tròn dùng 
một lần D3603

Đầu dò lưỡng cực dùng 
một lần D3604

Đầu dò đơn cực dùng một 
lần, đầu cắt D3605

MÃ HÀNG: NS064106.001MÃ HÀNG: NS990106.087 MÃ HÀNG: NS061103.001

Điện cực thanh quản 
lưỡng cực dùng một lần

Điện cực kích thích phế vị Tay cầm đầu dò IOM có 
điều khiển

MÃ HÀNG             LOẠI             CHIỀU DÀI

NS220011      1 dãy 6 điện cực         0.5 m

NS227557     1 dãy 8 điện cực         1.2 m

NS227556    2 dãy 16 điện cực        1.2 m

NS228811     4 dãy 16 điện cực        1.2 m

Điện cực dưới màng 
cứng IOM dùng một lần

MÃ HÀNG             LOẠI        KÍCH THƯỚC

NS990998.007      GE-1             250mm

NS990998.006      GE-2            400mm

NS990998.015       GE-3            700mm

Điện cực nối đất kèm cáp

IOM
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MÃ HÀNG: NS070103.002-045

CHIỀU DÀI: 4.5m

Cáp dùng cho điện cực 
kích thích có đầu nối 
chống chạm tay

MÃ HÀNG: NS224422MÃ HÀNG: NS213199 MÃ HÀNG: NS228281

KÍCH THƯỚC : 5cm x 9.1m

Dây cáp âm thanh 
(2RCA → 2RCA)

Dây cáp video Thước đo Băng keo y tế

MÃ HÀNG: NS015103.013

CHIỀU DÀI: 13m

MÃ HÀNG: NS229864

MÃ HÀNG GỒM:

• Tai nghe nhét tai ER3-10

• Cáp cho tai nghe

• Nút gắn tai dùng một lần (10mm) – 20 cái

• Nút gắn tai dùng một lần (13mm) – 20 cái

• Nút gắn tai dùng một lần (18mm) – 2 cái

• Băng dính gai

• Tài liệu hướng dẫn sử dụng

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

MÃ HÀNG: NS032103.004

Bộ chuyển đổi cho tai nghe 
(giác cắm 3.5 → 2x6.3

Tai nghe nhét tai ER3C-10

IOM

MÃ HÀNG: NS070103.002-045

Kích thích thị giác PhS-
4 (kính LED) 
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GIÁC THÂN NÃO (ABR) VÀ 
ĐO ÂM ỐC TAI (OAE)
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MÃ HÀNG: NS032103.006-05

29

MÃ HÀNG: 104335

SỐ LƯỢNG: 100 miếng

KÍCH THƯỚC: 22x34mm

MÃ HÀNG: NS057103.008-05 MÃ HÀNG             LOẠI        KÍCH THƯỚC

NS104334          ER3-26B          10 mm

NS103769           ER3-26A          13 mm

MÃ HÀNG: NS006103.019

Dây chuyển đổi khi đo 
EP 2 kênh

Dây cáp Neuro-Audio-
Screen cho điện cực 

Điện cực dán bề mặt 
dùng một lần F3001

Đầu nối chữ Y Điện cực ECochG Tiptrode

MÃ HÀNG MÀU DÀI

NS990103.027-03.02 0.2m

NS990103.027-04.02 0.2m

NS990103.027-01.10 1m

NS990103.027-02.10 1m

NS990103.027-03.10 1m

NS990103.027-04.10 1m

NS990103.027-05.10 1m

NS990103.027-06.10 1m

NS990103.027-02.12 1.2m

NS990103.027-03.12 1.2m

NS990103.027-04.12 1.2m

Cáp cho điện cực dùng một lần 
(Đầu kẹp cá sấu → Đầu chống 
chạm)

MÃ HÀNG MÀU DÀI

NS990103.026-01.05 0.5m

NS990103.026-02.05 0.5m

NS990103.026-03.05 0.5m

NS990103.026-04.05 0.5m

NS990103.026-06.05 0.5m

NS990103.026-01.10 1m

NS990103.026-02.10 1m

NS990103.026-03.10 1m

NS990103.026-04.10 1m

NS990103.026-06.10 1m

Dây cáp cho điện cực dùng 
một lần (Đầu nút bấm → Đầu 
chống chạm)

PHỤ KIỆN CƠ BẢN

MÃ HÀNG: NS990106.028

CHIỀU DÀI: 1m

CUNG CẤP THEO BỘ:

5 cái, màu sắc 

8 cái, màu sắc

Điện cực đĩa kèm cáp

MÃ HÀNG: NS006103.019

Dây cáp cho điện cực 
ECochG

MÃ HÀNG                   ĐƯỜNG KÍNH    DÀI

NS990106.049-001           6mm             1m

NS990106.049-002           6mm             1.5m

NS990106.049-003           6mm             2m

NS990106.049-004           10mm            1m

NS990106.049-005           10mm            1.5m

NS990106.049-006           10mm             2m

Lớp phủ điện cực: Bạc / Bạc Clorua / Vàng

Điện cực đĩa tái sử dụng kèm 
cáp C1234 

ABR/OAE
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BỘ KÍCH THÍCH

MÃ HÀNG: NS032305.009

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

MÃ HÀNG: NS242702

KẾT NỐI: giác cắm 6.3

MÃ HÀNG: NS032305.001

KẾT NỐI: giác cắm 3.5

MÃ HÀNG: NS032305.011

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

Kích thích âm thanh 
TDH-39 (tai nghe chụp tai)

Kích thích âm thanh TDH-
39 (tai nghe chụp tai, cách 
âm)

Kích thích âm thanh 
TA-01 (tai nghe chụp tai)

MÃ HÀNG: NS032305.003

KẾT NỐI: giác cắm 3.5

Kích thích âm thanh HAD-
280 (tai nghe chụp tai)

Máy nghe rung xương

MÃ HÀNG: NS006355.003-01

KẾT NỐI: đầu DIN bé

Đầu dò OAE-02

ABR/OAE

MÃ HÀNG: NS229864

MÃ HÀNG GỒM:

• Tai nghe nhét tai ER3-10

• Cáp cho tai nghe

• Nút gắn tai dùng một lần (10mm) – 20 cái

• Nút gắn tai dùng một lần (13mm) – 20 cái

• Nút gắn tai dùng một lần (18mm) – 2 cái

• Băng dính gai

• Tài liệu hướng dẫn sử dụng

KẾT NỐI: giác cắm 6.3x2

MÃ HÀNG: NS032103.004

Bộ chuyển đổi cho tai nghe 
(giác cắm 3.5 → 2x6.3

Tai nghe nhét tai ER3C-10

MÃ HÀNG: NS006355.003-01

KẾT NỐI: cổng micro HDMI

Đầu dò OAE-05
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MÃ HÀNG: NS057355.001-00

KẾT NỐI: đầu DIN bé

MÃ HÀNG: NS057355.002-00

KẾT NỐI: cổng binder

MÃ HÀNG: NS104278

KÍCH THƯỚC: 10mm

Đầu dò OAE-03-2 (màn 
hình cảm ứng)

Nút gắn tai ER3-14B (trẻ 
em)

Đầu dò OAE-04-2 (màn 
hình cảm ứng)

MÃ HÀNG: NS104277

KÍCH THƯỚC: 13mm

Nút gắn tai ER3-14A 
(trẻ em)

ABR/OAE

MÃ HÀNG                          LOẠI                KÍCH THƯỚC

NS222834                        KR004                         4 mm

NS222835                        KR005                         5 mm

NS221417                          KR006                         6 mm

NS222836                        KR007                         7 mm

NS221418                         KR008                         8 mm

NS221419                         KR009                         9 mm

NS222837                        KR010                        10 mm

NS221420                         KR011                         11 mm

NS221421                          KR012                        12 mm

NS221422                         KR013                        13 mm

NS221423                         KR014                        14 mm

NS222875                        KR016                         16 mm

NS221416                         KR036                      3-6 mm

NS222833                        MF003                     3-8 mm

Nút gắn tai cao su

MÃ HÀNG                                      LOẠI

NS007998.002                        Người lớn

NS007998.001                            Trẻ em

Bộ nút gắn tai

MÃ HÀNG: NS006221.001

Đầu thay thế đầu dò OAE
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PHỤ KIỆN ĐI KÈM

ABR/OAE

MÃ HÀNG: NS006201.013

Bộ kiểm chuẩn

MÃ HÀNG                        KẾT NỐI

NS028201.006                   USB

NS034201.003                  giác 2.5

Nút bấm đếm bệnh nhân

MÃ HÀNG: NS228532

Máy in nhiệt kết nối 
wifi Bluetooth, Custom

MÃ HÀNG: NS222996

Máy in nhiệt kết nối wifi 
Bluetooth, Citizen

MÃ HÀNG: NS057201.009

Bộ nguồn cung cấp 
điện

MÃ HÀNG: NS032103.012

Dây cáp loopback

MÃ HÀNG: NS217287

Bluetooth USB

MÃ HÀNG: NS006206.016

Dụng cụ điều chỉnh đầu 
dò

MÃ HÀNG: NS215488

SỐ LƯỢNG: 50 cái

Chỉ nha khoa

                             
                          



PHỤ KIỆN ĐIỆN CƠ MẮT (ERG)
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PHỤ KIỆN CƠ BẢN

MÃ HÀNG: NS006106.004 MÃ HÀNG: NS015106.015MÃ HÀNG: NS006103.011

Điện cực móc giác mạc Dây chuyển đổi cho điện 
cực giác mạc 

Điện cực tai kèm cáp

MÃ HÀNG: NS006106.005

Điện cực vòng giác mạc

ERG

MÃ HÀNG: NS990106.028

CHIỀU DÀI: 1m

CUNG CẤP THEO BỘ:

5 cái, màu sắc 

8 cái, màu sắc

Điện cực đĩa kèm cáp

MÃ HÀNG: NS006103.019

Đầu nối chữ Y

MÃ HÀNG                   ĐƯỜNG KÍNH    DÀI

NS990106.049-001           6mm             1m

NS990106.049-002           6mm             1.5m

NS990106.049-003           6mm             2m

NS990106.049-004           10mm            1m

NS990106.049-005           10mm            1.5m

NS990106.049-006           10mm             2m

Lớp phủ điện cực: Bạc / Bạc Clorua / Vàng

Điện cực đĩa tái sử dụng kèm 
cáp C1234 

MÃ HÀNG: NS232332

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Bàn phím chuyên dụng DK-02 (NS035201.006)

▪ Bộ chuyển đổi USB – Bluetooth (NS217287)

▪ Cáp USB A-B (dài 1.8m) (NS007103.005-01)

▪ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật “DK-02”

Bàn phím chuyên dụng DK-02

MÃ HÀNG: NS025201.012

Giá đỡ cho bút đèn y tế và 
kích thích mini-ganzfeld

                             
                          



35EEG/PSG

MÃ HÀNG: NS223949

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Video card hỗ trợ hai màn hình (NS208969)

▪ Bộ chuyển đổi cho kích thích mẫu phân giải cao (NS033201.003)

Bộ chuyển đổi cho  kích thích mẫu phân giải cao với 
card màn hình hỗ trợ hai màn hình

MÃ HÀNG: NS025302.001

Thiết bị kích thích mini-
ganzfeld

MÃ HÀNG: NS006302.004

Bộ bút đèn y tế có cổng 
kết hợp

MÃ HÀNG: NS005302.006

Bộ kích thích hình ảnh 
(Kính LED)

BỘ KÍCH THÍCH

MÃ HÀNG: NS103966

MÃ HÀNG GỒM: 

▪ Bàn phím chuyên dụng DK-01 (NS035201.005)

▪ Bộ chuyển đổi USB – Bluetooth (NS217287)

▪ Cáp USB A-B (dài 1.8m) (NS007103.005-01)

▪ Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật “DK-01”

Bàn phím chuyên dụng DK-01

MÃ HÀNG: NS042999.002-02

MÃ HÀNG GỒM

• Bộ chia USB KM-7-2 (NS042201.009)

• Cáp USB (1.8 m) (NS007103.005-01)

• Dây cấp nguồn (3m)

• Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Bộ chia USB có cáp KM-7-2

MÃ HÀNG: NS201808

CHIỀU DÀI: 3m 

Cáp nối dài SVGA 

MÃ HÀNG: NS025201.012

Giá đỡ cho bút đèn y tế và 
kích thích mini-ganzfeld

                             
                          



PHỤ KIỆN KÍCH THÍCH TỪ TRƯỜNG (TMS)
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CUỘN KÍCH THÍCH (COIL)
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37TMS

Hình tròn 125mm Hình tròn 125mm Hình số 8 100mm Hình số 8 100mm
Hình góc cạnh số 8 

100mm
Hình cánh bướm 

125mm
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PHỤ KIỆN ĐI KÈM

MÃ HÀNG: NS032305.009MÃ HÀNG: NS058103.070 MÃ HÀNG: NS058103.102MÃ HÀNG: NS058103.101

Cáp cao thế kết nối khối 
mở rộng Neuro-MSD

Cáp cao thế kết nối khối 
nguồn bổ sung Neuro-MSD

Cáp cao thế kết nối khối bổ 
sung Neuro-MS

MÃ HÀNG: NS058103.071

Cáp điều khiển khối làm mát 
và mở rộng Neuro-MS/D

Cáp điều khiển khối làm 
mát Neuro-MS/D

MÃ HÀNG: NS058105.002 MÃ HÀNG: NS058103.032-050

CHIỀU DÀI: 0.5m 

MÃ HÀNG: NS990201.007-02

Cáp kích hoạt đồng bộ 
thông qua kích thích điện 
(DIN5 → DIN8)

Đơn vị kích hoạt TU-2 Cáp đẳng thế

MÃ HÀNG: NS063105.001

Nắp chụp đầu cuối cho 
Neuro-MS

Nắp chụp đầu cuối cho 
Neuro-MS/D

MÃ HÀNG: NS014103.032

TMS

                             
                          



39

MÃ HÀNG: NS230207MÃ HÀNG: NS058214.001 MÃ HÀNG: NS058103.102MÃ HÀNG                         KIỂU ĐỒNG BỘ

NS014103.039                      BNC→DIN8

NS014103.047                      DIN8→BNC

Ống nối Cáp kích hoạt Công tác chân cho 
Neuro-MS

MÃ HÀNG: NS230521

Dây nối thuỷ lựcDây chuyển đổi hệ thống 
thuỷ lực 

MÃ HÀNG: NS058998.003 MÃ HÀNG                KÍCH THƯỚC

NS058213.001               42-54

NS058213.001               54-66

Dầu silicone Nón vải bệnh nhân

MÃ HÀNG: NS059998.004

Giá đỡ coil (gắn xe đẩy/ treo 
tường) K-8

Giá đỡ coil (gắn xe đẩy/ 
treo tường) K-5 

MÃ HÀNG: NS058998.004

DUNG TÍCH: 3 lít

TMS

                             
                          



PHỤ KIỆN ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG)
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PHỤ KIỆN CƠ BẢN

MÃ HÀNG: NS102063

MÀU

MÃ HÀNG: NS104391

SỐ LƯỢNG: 50 miếng

KÍCH THƯỚC: 43x45mm

MÃ HÀNG        SỐ MODEL     KÍCH CỠ

NS103200 F9009SSC Người lớn

NS101822           F9008           Trẻ em

ĐƯỜNG KÍNH: 24mm

CHẤT LIỆU: Bạc/Bạc clorua

Bộ chuyển đổi cho điện cực 
dán điện tim có nút bấm 

Điện cực hút lồng ngực điện 
tim tái sử dụng

MÃ HÀNG: NS226828

SỐ LƯỢNG: 30 miếng

ĐƯỜNG KÍNH: 26mm 

Điện cực dán điện tim 10CĐiện cực dán điện tim 
F9079

MÃ HÀNG: NS103642

KÍCH THƯỚC: 30x20mm

MÃ HÀNG: NS226453MÃ HÀNG: NS011211.007

Đai cao su cố định điện cực 
điện tim lên chi

Đai cao su cố định điện cực 
điện tim lên lồng ngực

Nút nhựa khoá đai cao su 
PG-905/99

MÃ HÀNG: NS102080

KÍCH THƯỚC: 20x15mm

Tấm điện cực ngoại vi tái sử 
dụng cho lồng ngực

Tấm điện cực ngoại vi tái 
sử dụng cho chi 

MÃ HÀNG: NS011211.002

KÍCH THƯỚC: 300x25mm

ECG

MÃ HÀNG             SỐ MODEL     KÍCH CỠ

NS103212            F9024SSC     Người lớn

NS101823                 F9023           Trẻ em

SỐ LƯỢNG: 4 cái

Điện cực kẹp chi
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MÃ HÀNG: NS220953MÃ HÀNG: NS222562 MÃ HÀNG      CHIỀU DÀI           LOẠI

NS104056         3.1m            cho Poly-                 
                                      Spectrum-12/E

NS103272        1.3m            cho Poly-                 
                            Spectrum-8,8/E, 8/EX

MÃ HÀNG         CHIỀU DÀI           LOẠI

NS990351.004           2m        BS-3-20

NS990351.004-01      0.4m     BS-3-04

NS990351.004-02      1.2m     BS-3-12

KẾT NỐI: giác cắm 2.5

Cáp Poly-Spectrum-
12/E cho dây dẫn điện 
tim bổ sung

Cáp điện tim 4 kênh 
chuôi đầu chuối

Cáp điện tim 2 kênh 5 
đầu nút bấm

Cảm biến luồng không khí 
cho Poly-Spectrum-12/E, 
8/EX

Cáp điện tim 10 kênh chuôi 
đầu chuối

MÃ HÀNG: NS101922

MÃ HÀNG GỒM: 

• Tấm điện cực ngoại vi tái sử dụng cho lồng ngực (NS102080) - 6 cái 

• Tấm điện cực ngoại vi tái sử dụng cho chi (NS103642) - 4 cái

• Đai cao su cố định điện cực điện tim lên lồng ngực (NS226452)

• Đai cao su cố định điện cực điện tim lên chi (NS011211.002)

• Nút nhựa để buộc chặt đai cao su (NS226453)- 3 cái 

Bộ điện cực để thử nghiệm việc tập luyện 

MÃ HÀNG    CHIỀU DÀI     LOẠI

NS22048         2m           cho Poly-                 
                                      Spectrum-8/V

NS22046         1.4m              cho Poly-                 
                                      Spectrum-8/V

MÃ HÀNG: NS101922

MÃ HÀNG GỒM: 

• Tấm điện cực ngoại vi tái sử dụng cho chi (NS103642) - 6 cái

• Đai cao su cố định điện cực điện tim lên lồng ngực (NS226452)

• Nút nhựa để buộc chặt đai cao su (NS226453)- 3 cái 

Bộ điện cực để ghi điện tâm đồ bằng hệ thống đạo 
trình của Frank

ECG

MÃ HÀNG: NS007103.016

Cáp ECG loại 3 điện cực

                             
                          



PHỤ KIỆN ĐI KÈM

43ECG

MÃ HÀNG: NS990106.082 MÃ HÀNG: NS217175

Cáp kết nối xe đạp lực kế 
Ergoline vào máy tính

Bộ sạc pin GP

MÃ HÀNG: NS007103.001

Cáp kết nối xe đạp lực kế 
Kettler vào máy tính

Đai điện tim Tapuz 

MÃ HÀNG: NS007103.002

                             
                          



PHỤ KIỆN HÔ HẤP KÝ
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PHỤ KIỆN CƠ BẢN

45SPIRO

MÃ HÀNG: NS019201.011

Ống nối lưu lượng kế

MÃ HÀNG: NS019205.003

Vòng bích ống lưu lượng 
kế

MÃ HÀNG: NS019205.004

Kẹp mũi nửa vòng

MÃ HÀNG: NS019205.005

Lưới có thể thay thế

MÃ HÀNG: NS225215

Vòng đệm cao su

MÃ HÀNG: NS019201.006

Ống xung

MÃ HÀNG: NS019204.002

Ống thổi

MÃ HÀNG: NS220183

Kẹp mũi

MÃ HÀNG: NS102851

Ống thổi giấy dùng một 
lần

MÃ HÀNG: NS019201.007

DUNG TÍCH: 5 lít

Bơm tiêm hiệu chuẩn

                             
                          



GIÁ ĐỠ, TAY CẦM, GÁ ĐỠ VÀ XE ĐẨY /
DUNG DỊCH VÀ GEL DẪN TRUYỀN
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GIÁ ĐỠ, TAY CẦM, GÁ ĐỠ

47

MÃ HÀNG: NS016201.038

Giá đỡ H-1S

MÃ HÀNG: NS016221.016-01

Giá đỡ đèn LED kích thích 
quang học

MÃ HÀNG: NS025201.012

Giá đỡ bút đèn y tế, kích 
thích mini-ganzfeld

MÃ HÀNG: NS016201.039

Giá đỡ nhỏ SH-1S

MÃ HÀNG: NS065221.004

Gá đỡ cho Skybox

MÃ HÀNG: NS016998.007

Giá đỡ máy chính SU-3

MÃ HÀNG: NS016998.013

Giá đỡ máy chính SU-7

MÃ HÀNG: NS016201.042

Giá đỡ đèn LED kích 
thích quang học SU-8

MÃ HÀNG: NS016998.016

Giá đỡ máy chính SU-12

MÃ HÀNG: NS016998.005

Giá đỡ cố định đầu cáp 
điện tim
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MÃ HÀNG: NS058998.003

Gá đỡ coil gắn xe 
đẩy/treo tường K-5

MÃ HÀNG: NS059998.004

Gá đỡ coil gắn xe đẩy/treo 
tường K-8

MÃ HÀNG: NS034221.001

Gá đỡ Neuro-MEP-
Micro

MÃ HÀNG: NS016221.032

Khung gắn KK-1

MÃ HÀNG: NS016221.023

Gá đỡ điện cực

MÃ HÀNG: NS016998.012

Tay cầm linh hoạt để 
đặt vị trí coil K-3

MÃ HÀNG: NS226058

Chân đế video camera 
TV-300A

MÃ HÀNG: NS016998.004

Dụng cụ hỗ trợ đỡ trán 
và cằm

MÃ HÀNG: NS016221.023
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MÃ HÀNG: NS006200.003

Thanh gắn cho hai bộ 
phận khuếch đại

MÃ HÀNG: NS075221.001

Gá đỡ Neuro-Audio-
Screen

MÃ HÀNG: NS075211.001

Gá đỡ aScreen

MÃ HÀNG: NS016221.009

Dụng cụ cố định thiết bị 
trên giá đỡ

MÃ HÀNG: NS006200.002

Móc cố định treo gá đỡ

                             
                          



XE ĐẨY
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MÃ HÀNG: NS059998.003

Xe đẩy T-3

MÃ HÀNG: NS224245

MÃ HÀNG GỒM

• Xe đẩy T-3 (NS059998.003)

• Giá đỡ H-4S (NS016201.044)

Xe đẩy T-3 kèm giá đỡ

MÃ HÀNG: NS025201.012

MÃ HÀNG GỒM

• Xe đẩy T-3 (NS059998.003)

• Giá đỡ H-4S (NS016201.044)

• Khung gắn KK-1  
(NS016221.032), 4 cái

Xe đẩy T-3 kèm giá đỡ 
và khung gắn

MÃ HÀNG: NS016201.039

Xe đẩy thiết kế cho kích 
thích từ tính T-4

MÃ HÀNG: NS065221.004

Xe đẩy T-5

MÃ HÀNG: NS227146

Xe đẩy HighGradeTech

MÃ HÀNG: NS228842

Xe đẩy có khung gắn màn 
hình HumanScale 

MÃ HÀNG: NS228837

Ghế bệnh nhân Greiner

                             
                          



DUNG DỊCH VÀ GEL DẪN TRUYỀN
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MÃ HÀNG: NS223722

KHỐI LƯỢNG: 250g

Gel điện cực Unimax

MÃ HÀNG: NS225064

KHỐI LƯỢNG: 200g

Gel dẫn truyền dạng xịt 
Unispray

MÃ HÀNG: NS103717

KHỐI LƯỢNG: 160g

Dung dịch tẩy da chết 
EVERI

MÃ HÀNG: NS228002

KHỐI LƯỢNG: 114g

Dung dịch dẫn truyền 
TEN20

                             
                          



LIÊN LẠC
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BỘ PHẬN SALES

VP Hà Nội

(091)2721742 (Mrs. Hằng)

tanya@mosnerv.ru

VP Hồ Chí Minh

(097)1767277 (Mr.Cường)

kolya@mosnerv.ru

TECHNICAL SUPPORT

Mr. Andrei Zagorskii

az@mosnerv.ru

mosneuro.vn
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